KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12
GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 03/01/2025

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a. Giáo dục phát triển vận động

	1. Trẻ tích cực thực hiện bài tập Làm được một số động tác đơn giản cùng cô.
	- Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp dưới sự hướng dẫn của cô.
	*Tập thể dục buổi sáng: 
       Ngồi tập với gậy.
  - ĐT1:Trẻ ngồi 2 chân duỗi thẳng, 2 tay cầm gậy cùng cô giơ lên cao rồi hạ xuống.( tập 2- 3 lần)
  - ĐT2: Trẻ nằm tay cầm gậy cùng cô từ từ kéo trẻ ngồi lên và từ từ cho trẻ nằm xuống.( tập 3-4 lần).
  - ĐT3: Trẻ nằm thẳng, cô cầm gậy ngang tầm chân trẻ cho trẻ giơ cao chân, duỗi thẳng bàn chân và chạm vào gậy rồi hạ xuống. (Tập 3-4 lần)

	2. Tự đi tới chỗ của cô giáo(khi được gọi) hoặc đi tới chỗ trẻ muốn.
	- Tập trẻ biết đi khi cô cầm tay.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Tập đi – bò chui dưới gậy
+ Đi theo hướng thẳng.
+ Đi theo hướng thẳng có mang vật trên tay.

	6. Trẻ thực hiện được cử động của bàn tay, ngón tay khi cẩm, gõ, bóp, đập đồ vật.
	- Trẻ xoay bàn tay và các cử động của ngón tay.
- Gõ, đạp, cầm, bóp đồ vật
- Đóng mở nắp không ren
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Tập mở đóng nắp hộp.
+ Tập tháo lắp vòng.
- Hoạt động chơi:
+ Lật mở sách xem tranh ảnh về gia đình thân yêu của bé.

	7. Trẻ lồng được 2-3 hộp, xếp chồng được 2-3 khối vuông
	- Tháo lắp, lồng hộp
- Xếp chồng 2-3 khối vuông
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Tập tháo lắp vòng.

	9. Ngủ đủ 2 giấc theo chế độ sinh hoạt. 
	- Tập làm quen với chế độ ngủ 2 giấc
	* Hoạt động, ăn trưa, ngủ trưa

	11.Thực hiện được một số thói quen nề nếp tốt trong sinh hoạt
	- Tập cho trẻ thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ.
- Làm quen với chế độ ăn cháo và các loại thức ăn khác nhau.
- Làm quen ngủ với chế độ 2 giấc.
	* Hoạt động, ăn trưa, ngủ trưa:
- Ăn hết khẩu phần, không ngậm thức ăn.
- Tập trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.

	12.Làm quen với một số việc tự phục vụ
	- Tập ngồi vào bàn ăn
- Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
- Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh
	- Tập trẻ biết lau mặt, lau tay trước và sau khi ăn.

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	14. Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc, đơn giản của người thân.
	- Trẻ bắt chước lại một số hành động quen thuộc của người thân: Bế em, lấy đồ vật…
	* Hoạt động vui chơi ở các khu vực
+ Bế em, cho búp bê ăn…
+ Chơi nấu ăn, vắt cam…

	 15. Trẻ biết chỉ vào và nói được tên của bản thân, những người gần gũi khi được hỏi.
	- Tên của một số người thân gần gũi trong gia đình (Ba, mẹ).
- Tên một số đồ dùng trong gia đình.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
-Trò chuyện với trẻ về ba.
-Trò chuyện với trẻ về mẹ .
* Hoạt động đón và trả trẻ: Trò chuyện với trẻ về ông, bà, ba, mẹ. 
*  Hoạt động buổi chiều:
- Trẻ chơi đồ chơi phân vai, biết gọi tên và biết cách chơi.

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	19. Trẻ hiểu được một số từ chỉ người, đồ dùng, đồ chơi gần gũi và trả lời được 1 số câu hỏi đơn giản. Nghe hiểu các câu đơn giản bằng lời.
	- Nghe, hiểu, chỉ và làm theo được một số yêu cầu bằng lời nói.
- Nghe các câu hỏi: “ đây là ai?” “ tên gì?” ,“ làm gì?” , “ cái gì?”,” dùng để làm gì?
	* Hoạt động đón trả trẻ:
- Cô trò chuyện với trẻ về ông, bà, ba, mẹ. 



	22. Trẻ nói câu gồm 1 hoặc 2 từ: bế, uống, măm măm, đi đi. 

	- Gọi tên các thành viên trong gia đình gần gũi.
- Phát âm các âm khác nhau.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
-Trò chuyện với trẻ về ba.
-Trò chuyện với trẻ về mẹ .
* Hoạt động chơi:  
- Lật sách, mở sách.
- Xem tranh về chuyện “Mẹ tắm cho bé”.

	24. Sử dụng các từ đơn giản khi giao tiếp như gọi mẹ, bà…
25. Nói câu gồm 1 đến 2 từ như “Bế” khi muốn bế, “uống” khi muốn uống… 
	- Thể hiện nhu cầu , mong muốn của mình bằng câu đơn giản.
- Đọc theo, đọc tiếp cùng cô tiếng cuối của câu thơ.
- Biết mở sách , xem tranh và chỉ vào các nhân vật, sự vật trong tranh.
	 * Hoạt động chơi tập có chủ định:
* KCTT: Mẹ tắm cho bé.
* Nghe đọc thơ: Yêu Mẹ.
* Hoạt động chơi:
- Chi chi chành chành.
- kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi với đồ chơi ở các khu vực:
- Chơi với bóng, búp bê, trống.
- Nghe đọc thơ “Yêu Mẹ”

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ


	31. Trẻ biết chào, tạm biệt khi được nhắc nhở.

	- Tập trẻ Thực hiện một số hành vi giao tiếp như : chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “ ạ.”.
	* Hoạt động đón trả trẻ:
- Tập chào, tạm biệt ba mẹ, chào cô.

	32. Trẻ biết bắt chước một vài hành vi xã hội ( bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại)

	- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi qua các trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại.

	* Hoạt động chơi tập:
- Khu vực thao tác vai: Cho búp bê uống nước, cho búp bê ngủ.
- Khu vực HĐVĐV: Xếp chồng tháp, thả hình, đóng mở nắp không ren.
- Khu vực xem sách: Tập lật mở trang sách, nghe cô đọc thơ “ Yêu mẹ”

	34. Trẻ thích nghe hát và vận động theo nhạc ( giậm chân, lắc lư, vỗ tay…).
	- Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các dụng cụ.
- Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
- Nghe hát: Cả nhà thương nhau.
- Mẹ yêu không nào.
- Nghe âm thanh của nhạc cụ, xúc xắc, trống.

	 35. Trẻ thích xem tranh.
	- Xem các tranh ảnh.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
+ Bé tập giở sách
* Hoạt động chơi với đồ chơi ở các khu vực :
[bookmark: _GoBack]- Xem tranh ảnh về gia đình thân yêu của bé .
- Xem băng đĩa các bài hát về gia đình.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1+2/12
BA MẸ YÊU CỦA BÉ
Tuần 1: Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024
                         Tuần 2: Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024
	    Thứ
Thời gian/
Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
  Đón trẻ
	- Trẻ đến lớp không khóc nhè
- Hướng dẫn trẻ cất giày dép trước khi vào lớp.
- Trò chuyện với trẻ về thành viên trong gia đình.
- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình.
- Cho trẻ chơi các trò chơi: Tháo lắp vòng, chơi với vòng, xếp hình, thả bi, luồn dây, nhặt vào lấy ra.... 
Bé tập thể dục: Đứng tập với gậy .
  - ĐT1: Cô cùng trẻ cầm gậy giơ lên cao và đưa gậy hạ xuống về vị trí ban đầu. (tập 3- 4 lần)
  - ĐT2: Cô cùng trẻ cầm gậy đưa sang ngang về bên trái và bên phải. (tập 4-5lần).
  - ĐT3: Cô cùng trẻ cầm gậy ngồi xuống rồi đứng lên.(Tập 3-4 lần).

	





Chơi - Tập 
	Vận động
- Đi theo hướng thẳng 

- Cho búp bê uống nước, cho búp bê ngủ.
-Xem sách:  Trẻ ngồi xem các loại sách tranh về các các thành viên trong gia đình 
- Nghe hát về gia đình
	 Nhận biết
-Trò chuyện về ba mẹ của bé

- Chơi với đồ chơi ở góc vận động: Trẻ chơi đá bóng, ném bóng.
- Chơi tắm em: trẻ biết bế em và tắm cho em, bỏ vào lấy ra.
	GDÂN:
-Nghe hát, “Cả nhà thương nhau”
- Chơi Xếp chồng tháp, thả hình vào hộp
- Chơi lắp ghép với các đồ chơi
- Nghe hát về gia đình
	 Nghe đọc thơ 
- Yêu mẹ


- Chơi với đồ chơi ở góc vận động: Trẻ chơi thú nhún, bolling, tháo lắp vòng, gắn quả, bỏ vào lấy ra.
- Em đẩy xe đi siêu thị mua quả
	   HĐVĐV
- Đóng mở nắp hộp


- Chơi với các đồ vật có màu xanh, đóng mở nắp không ren
- Chơi với đất nặn: Trẻ chơi với đất nặn theo ý thích.
- Em đẩy xe đi siêu thị mua đồ chơi

	Ngủ
	- Cô cho trẻ uống nước và đi vệ sinh.
- Cô cho trẻ ngủ, những trẻ khó ngủ cô vỗ cho trẻ .
- Trong khi trẻ ngủ cô theo dõi và quan sát trẻ ngủ

	

 Ăn chính
	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy và trước khi ăn, rửa tay
- Tập trẻ ngồi vào bàn ăn, làm quen với chế độ ăn ở trường
- Tập cho trẻ biết mang yếm trước khi ăn để giữ sạch sẽ.
- Giới thiệu món ăn cho trẻ biết, động viên trẻ ăn những món ăn 
- Động viên khuyến khích trẻ ăn ngon miệng
- Không làm rơi vãi thức ăn ra bàn


	
Chơi - Tập
	- Chơi với lồng hộp, đồ chơi to nhỏ.

	- Chơi tập giở sách, nghe cô đọc thơ “ Yêu mẹ”.

	- Nghe nhạc ,nghe bài hát về gia đình. Chơi xúc xắc ,gõ trống.

	- Tập đọc đồng dao, ca dao kéo cưa lừa xẻ.

	- Cho trẻ chơi bóng, chơi xe.

	  
  Ăn phụ
	- Làm quen với các loại thực phẩm khác nhau
- Tập trẻ biết cầm ly uống nước, uống sữa.
- Tập trẻ biết cất ly đúng nơi quy định


	
   Ngủ
	- Luyện tập thói quen cho trẻ ngủ đủ giấc
- Mở nhạc hát ru cho trẻ nghe
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ


	

 Ăn chính
	- Cô giúp trẻ rửa tay, lau mặt, lau miệng.
- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ăn
- Động viên khuyến khích trẻ tập xúc ăn.
- Động viên khuyến khích trẻ ăn gọn gàng không đổ cơm ra bàn.


	
  Chơi/Trả trẻ
	- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về các hoạt động của cháu trong ngày.
- Động viên trẻ chào cô giáo chào ba mẹ khi ra về.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3+4/12
ÔNG BÀ CỦA BÉ
Tuần 3: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024
                                   Tuần 4: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024
	    Thứ
Thời gian/
Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
  Đón trẻ
	- Trẻ đến lớp không khóc nhè
- Hướng dẫn trẻ cất giày dép trước khi vào lớp.
- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình.
- Cô cho trẻ xem tranh câu chuyện “Mẹ tắm cho bé.”
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Chi chi chành chành”.
Bé tập thể dục: Đứng tập với gậy .
  - ĐT1:Trẻ ngồi 2 chân duỗi thẳng, 2 tay cầm gậy cùng cô giơ lên cao rồi hạ xuống.( tập 2- 3 lần)
  - ĐT2: Trẻ nằm tay cầm gậy cùng cô từ từ kéo trẻ ngồi lên và từ từ cho trẻ nằm xuống.( tập 3-4 lần).
  - ĐT3: Trẻ nằm thẳng, cô cầm gậy ngang tầm chân trẻ cho trẻ giơ cao chân, duỗi thẳng bàn chân và chạm vào gậy rồi hạ xuống. (Tập 3-4 lần)

	





Chơi - Tập 
	Vận động
- Đi theo hướngthẳng có mang vật trên tay

- Cho búp bê uống nước, cho búp bê ngủ.
-Xem sách:  Trẻ tập lật trang sách, xem các loại sách tranh về các các thành viên trong gia đình 

	 Nhận biết
-Trò chuyện với ông bà của bé


- Chơi với đồ chơi ở góc vận động: Trẻ chơi đá bóng, ném bóng.
- Chơi tắm em: trẻ biết bế em và tắm cho em, bỏ vào lấy ra.

	GDÂN:
- Nghe hát, nghe nhạc: “Mẹ yêu không nào”

- Chơi Xếp chồng tháp, thả hình vào hộp
- Chơi lắp ghép với các đồ chơi
- Bé chơi với cát, cảm nhận của bé
- Nghe hát về gia đình
	 LQVH 
- KCTT: Mẹ tắm cho bé


- Chơi với đồ chơi ở góc vận động: Trẻ chơi thú nhún, bolling, tháo lắp vòng, gắn quả, bỏ vào lấy ra.
- Em đẩy xe đi siêu thị mua quả
	   HĐVĐV
- Tập tháo lắp vòng



- Chơi với các đồ vật có màu xanh, đóng mở nắp không ren
- Chơi với đất nặn: Trẻ chơi với đất nặn theo ý thích.

	Ngủ
	- Cô cho trẻ uống nước và đi vệ sinh.
- Cô cho trẻ ngủ, những trẻ khó ngủ cô vỗ cho trẻ .
- Trong khi trẻ ngủ cô theo dõi và quan sát trẻ ngủ


	

 Ăn chính
	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy và trước khi ăn, rửa tay
- Giới thiệu món ăn cho trẻ biết, động viên trẻ ăn những món ăn 
- Động viên khuyến khích trẻ ăn ngon miệng
- Không làm rơi vãi thức ăn ra bàn


	
Chơi - Tập
	- Chơi tập giở sách, nghe cô kể chuyện “ Mẹ tắm cho bé”

	- Chơi với lồng hộp, đồ chơi to nhỏ.


	- Chơi với đồ chơi tháo lắp vòng

	- Nghe nhạc ,nghe bài hát về gia đình. Chơi phách dừa, con chit chít
	- Cho trẻ chơi bóng, chơi xe.

	  
  Ăn phụ
	- Tập trẻ biết cầm ly uống nước, uống sữa.
- Tập trẻ biết cầm đồ ăn nhỏ lên ăn


	
   Ngủ
	- Luyện tập thói quen cho trẻ ngủ đủ giấc
- Mở nhạc hát ru cho trẻ nghe
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ


	

 Ăn chính
	- Cô giúp trẻ rửa tay, lau mặt, lau miệng.
- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ăn
- Động viên khuyến khích trẻ tập xúc ăn.
- Động viên khuyến khích trẻ ăn gọn gàng không đổ cơm ra bàn.


	
  Chơi/Trả trẻ
	- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc
- Trả trẻ trao đổi với phụ huynh về các hoạt động của cháu trong ngày.
- Động viên trẻ chào cô giáo chào ba mẹ khi ra về.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5/12
ANH CHỊ EM CỦA BÉ
Tuần 5: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025                         
	    Thứ
Thời gian/
Hoạt động
	Thứ hai
			Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
  Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, ổn định và cho trẻ chơi ở các khu vực.
- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình.
- Cô cho trẻ xem tranh câu chuyện “Mẹ tắm cho bé.”
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Chi chi chành chành”.


	





Chơi - Tập 
	Nhận biết
-Trò chuyện về anh chị em của bé
- Cho búp bê uống nước, cho búp bê ngủ.
-Xem sách:  Trẻ tập lật trang sách, xem các loại sách tranh về các các thành viên trong gia đình 

	Vận động
- Tập đi- Đi theo hướng thẳng

- Chơi với đồ chơi ở góc vận động: Trẻ chơi đá bóng, ném bóng.
- Chơi tắm em: trẻ biết bế em và tắm cho em, bỏ vào lấy ra.

	GDÂN:
- Nghe hát, nghe nhạc: “Mẹ yêu không nào”
- Chơi xếp chồng tháp, thả hình vào hộp
- Chơi lắp ghép với các đồ chơi
- Bé chơi với cát, cảm nhận của bé
- Nghe hát về gia đình
	 LQVH 
- Nghe đọc thơ: Yêu mẹ


- Chơi với đồ chơi ở góc vận động: Trẻ chơi thú nhún, bolling, tháo lắp vòng, gắn quả, bỏ vào lấy ra.
- Em đẩy xe đi siêu thị mua quả
	   HĐVĐV
- Bé tập giở sách


- Chơi với các đồ vật có màu xanh, đóng mở nắp không ren
- Chơi với đất nặn: Trẻ chơi với đất nặn theo ý thích.

	Ngủ
	- Cô cho trẻ uống nước và đi vệ sinh.
- Cô cho trẻ ngủ, những trẻ khó ngủ cô vỗ cho trẻ .
- Trong khi trẻ ngủ cô theo dõi và quan sát trẻ ngủ


	

 Ăn chính
	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy và trước khi ăn, rửa tay
- Giới thiệu món ăn cho trẻ biết, động viên trẻ ăn những món ăn 
- Động viên khuyến khích trẻ ăn ngon miệng
- Không làm rơi vãi thức ăn ra bàn


	
Chơi - Tập
	- Chơi tập giở sách, nghe cô đọc thơ “Yêu mẹ, làm anh”

	- Chơi với lồng hộp, đồ chơi to nhỏ.


	- Chơi với đồ chơi tháo lắp vòng

	- Nghe nhạc ,nghe bài hát về gia đình. Chơi phách dừa, con chit chít
	- Cho trẻ chơi bóng, chơi xe.

	  
  Ăn phụ
	- Tập trẻ biết cầm ly uống nước, uống sữa.
- Tập trẻ biết cầm đồ ăn nhỏ lên ăn


	
   Ngủ
	- Luyện tập thói quen cho trẻ ngủ đủ giấc
- Mở nhạc hát ru cho trẻ nghe
- Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ


	

 Ăn chính
	- Cô giúp trẻ rửa tay, lau mặt, lau miệng.
- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ăn
- Động viên khuyến khích trẻ tập xúc ăn.
- Động viên khuyến khích trẻ ăn gọn gàng không đổ cơm ra bàn.


	
  Chơi/Trả trẻ
	- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc
- Trả trẻ trao đổi với phụ huynh về các hoạt động của cháu trong ngày.
- Động viên trẻ chào cô giáo chào ba mẹ khi ra về.




